
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỊNH AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-UBND 

 

               Tịnh An, ngày        tháng 10 năm  2024 

    

BÁO CÁO 

Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 và đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2025 xã Tịnh An 

     

 Thực hiện Công văn số 661/TCKH-XD  ngày 16 tháng 10 năm 2024 của của 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố về việc báo cáo công tác giải ngân kế hoạch 

vốn năm 2024 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2025 thuộc ngân sách thành phố; 

Nay UBND xã Tịnh An có Báo cáo công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 

2024 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2025 thuộc ngân sách thành phố gởi phòng 

Tài chính – Kế hoạch Thành phố biết tổng hợp tham mưu UBND thành phố Quảng 

Ngãi chỉ đạo./. 

( chi tiết có 02 phụ lục đính kèm) 

 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Phòng TC-KH thành phố; 

- Lưu: VP. 

                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                    CHỦ TỊCH 
                  
 

 

                       Võ Văn Khương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 NSTW, NS 

tỉnh 
 NS TP 

 Ngân 

sách xã 
 Tổng cộng 

 Nguồn 

vốn phân 

cấp 

 Nguồn 

vốn thu 

tiền sử 

dụng đất 

 Nguồn 

ngân sách 

tỉnh bổ 

sung mục 

tiêu 

 Nguồn 

đấu giá 

các trụ sở 

thuộc 

quyền sở 

hữu Nhà 

nước 

 Tổng cộng 
 Nguồn vốn 

phân cấp 

 Nguồn vốn 

thu tiền sử 

dụng đất 

 Nguồn 

ngân sách 

tỉnh bổ 

sung mục 

tiêu 

 Nguồn đấu 

giá các trụ 

sở thuộc 

quyền sở 

hữu Nhà 

nước 

1                                                        2 3 4                           5                           6                          7                        8                   9                      10                       11                       12                  13                 14                  15                  16                      17                        18                      19                      20                 21                     22                  23 

 TỔNG CỘNG     12,665,918      2,732,077     9,015,960      61,481     1,628,077      1,405,080     1,645,433     879,610    210,000     640,000               -       1,464,100      1,460,274        760,274        700,000              -                   -   88.75       

A
 NGÂN SÁCH THÀNH 

PHỐ DỰ  
      3,896,618      2,732,077     1,103,060      61,481     1,628,077         755,080     1,019,533     403,710      60,000     640,000               -          988,200         984,374        284,374        700,000              -                   -   96.55       

I
 Trả nợ quyết toán hoàn 

thành đợt 2024  
      2,631,618      1,720,077        875,060      36,481     1,628,077         755,080         174,533     198,710      60,000               -                 -          143,200         139,374          79,374          60,000              -                   -   79.86       

1

BTXM Tuyến từ đường

Trần Văn Trà - Ngõ Phạm

Hải (đoạn từ vườn Hoang -

Ngõ bà Thành) 

7993748
BQLXDN

TM xã

6/12/2023   

30/12/2023

 39/QĐ-UBND  

09/11/2022 
          574,034         459,227 103,326      11,481     459,227       94,000                     9,400 9,400       9,400                        5,574 5,574           59.30       

2

6 tuyến đường theo cơ chế

hỗ trợ 100% xi măng của

tỉnh năm 2022 

7998657
BQLXDN

TM xã

20/12/2022 

15/01/2023

 103/QĐ-UBND  

12/05/2023 
          817,584         268,850 548,734      268,850       475,000                 73,800 73,800     73,800                    73,800 73,800         100.00     

3

Tuyến từ đường Trần Văn

Trà - Ngõ Phạm Hải (đoạn từ

Ngõ bà Thành - Ngõ Phạm

Hải) 

8029148
BQLXDN

TM xã
2023

 20/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2023 
880,000         704,000        158,000      18,000     630,000       130,724                 73,619 23,619     50,000     50,000                    50,000 50,000        67.92       

4

 BTXM Tuyến Lý Đà đến Sa

Kiều - Phạm Cựu đến Tịnh

Long

8029150
BQLXDN

TM xã
2023

 21/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2023 
360,000         288,000        65,000        7,000       270,000       55,356                   17,714 7,714       10,000     10,000                    10,000 10,000        56.45       

5
Nhà văn hóa, sân thể thao

xã Tịnh An 
7642822

BQLXDN

TM xã
2018

 1799a/QĐ-

UBND ngày 

29/3/2017 
4,000,000      2,800,000     800,000      400,000  84,177     

II  Dự án chuyển tiếp                     -                    -                     -                 -                -                 -                 -                     -                      -                     -                    -                -                   -   

III
 Dự án khởi công mới (NS 

xã 100%) 
      1,265,000      1,012,000        228,000      25,000                   -                     -           845,000     205,000              -       640,000               -          845,000         845,000        205,000        640,000              -                   -   100.00     

5

 Nâng cấp sửa chữa tuyến 

đường ngõ Đinh Tấn Hùng- 

Trạm biến thế 1 xã Tịnh An 

BQLXDN

TM xã
2024

 73/QĐ-UBND 

29/12/2023 
          605,000         484,000        109,000      12,000         398,000       98,000     300,000        398,000         398,000          98,000        300,000 100.00     

6

Nâng cấp sữa chữa các

tuyến đường thôn Long Bàn

(03 tuyến) 

BQLXDN

TM xã
2024

 72/QĐ-UBND 

29/12/2024 
          660,000         528,000        119,000      13,000         447,000 107,000   340,000          447,000         447,000 107,000       340,000      100.00     

VI  Chuẩn bị đầu tư -                 -              -               -           -          -           -           -               -                -               -              -          -              

B

 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG 

NGÂN SÁCH THÀNH 

PHỐ 100% 

8,769,300      -                7,912,900   -          -               650,000       625,900       475,900   150,000  -           -           475,900       475,900        475,900       -              -          -              76.03       

I
 Trả nợ quyết toán hoàn 

thành  
          689,300        632,900              -                     -           607,000           25,900       25,900              -                 -                 -            25,900            25,900          25,900                  -                -                   -   100.00     

 Tỷ lệ giải 

ngân 
Mã dự án

 KHV đã giải ngân trong năm 2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH AN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024

 Đến hết ngày 31/10/2024 (Kèm theo báo cáo số:          /BC-UBND ngày       /10/2024 của UBND xã Tịnh An) 

ST

T
 Nội dung 

Chủ đầu 

tư

Thời gian 

KC-HT

Đơn vị tính : triệu đồng

 Số ngày tháng 

năm 

 Tổng mức 

đầu tư 
 NS TW tỉnh 

 Quyết định đầu tư 

 Dự toán đã 

nhập 

 KHV giao trong năm 2024 

 Trong đó 

 Vốn đã thanh toán đến 

hết năm 2023 

 NS thành 

phố 



 NSTW, NS 

tỉnh 
 NS TP 

 Ngân 

sách xã 
 Tổng cộng 

 Nguồn 

vốn phân 

cấp 

 Nguồn 

vốn thu 

tiền sử 

dụng đất 

 Nguồn 

ngân sách 

tỉnh bổ 

sung mục 

tiêu 

 Nguồn 

đấu giá 

các trụ sở 

thuộc 

quyền sở 

hữu Nhà 

nước 

 Tổng cộng 
 Nguồn vốn 

phân cấp 

 Nguồn vốn 

thu tiền sử 

dụng đất 

 Nguồn 

ngân 

sách tỉnh 

bổ sung 

mục tiêu 

 Nguồn đấu 

giá các trụ 

sở thuộc 

quyền sở 

hữu Nhà 

nước 

 Tỷ lệ giải 

ngân 
Mã dự án

 KHV đã giải ngân trong năm 2024 

ST

T
 Nội dung 

Chủ đầu 

tư

Thời gian 

KC-HT

Đơn vị tính : triệu đồng

 Số ngày tháng 

năm 

 Tổng mức 

đầu tư 
 NS TW tỉnh 

 Quyết định đầu tư 

 Dự toán đã 

nhập 

 KHV giao trong năm 2024 

 Trong đó 

 Vốn đã thanh toán đến 

hết năm 2023 

 NS thành 

phố 

7

Kiên cố hóa 03 tuyến kênh

mương trên địa bàn xã Tịnh

An 

7997239 UBND xã
17/3/2023  

03/11/2023

 280/QĐ-UBND 

31/01/2024 
          689,300 632,900      607,000                 25,900 25,900     25,900                    25,900 25,900         100.00     

II  Dự án chuyển tiếp           800,000                    -                    -                -                     -             43,000         450,000     450,000              -                 -                 -          450,000         450,000        450,000                  -                -                   -   100.00     

8

 Sửa chữa nâng cấp các nhà 

sinh hoạt văn hóa thôn trên 

địa bàn xã 

8064553 UBND xã 2023-2024
 5462/QĐ-UBND 

03/11/2023 
          800,000           43,000         450,000     450,000        450,000         450,000 450,000       100.00     

III  Dự án khởi công mới                     -                    -                     -                 -                -                 -                 -                     -                      -                     -                    -                -                   -   

VI  Chuẩn bị đầu tư 7,280,000      -                7,280,000   -          -               -               150,000       -           150,000  -           -           -               -                -               -              -          -              -           

9

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch

sử Bia di tích Gò Nhện xã

Tịnh An 

          100,000 100,000      50,000         50,000                        -   -           

10

Nâng cấp mở rộng mặt cắt

đường và đầu tư hệ thống

thoát nước tuyến đường

cổng chào Tân Mỹ - ngõ

Trần Niên, xã Tịnh An 

      4,680,000 4,680,000   50,000         50,000                        -   -           

11
Nâng cấp sửa chữa sân vận

động xã Tịnh An 
      2,500,000 2,500,000   50,000         50,000                        -   -           



 NSTW, NS 

tỉnh 
 NS TP 

 Ngân 

sách xã 
 Tổng cộng 

 Nguồn 

vốn phân 

cấp 

 Nguồn 

vốn thu 

tiền sử 

dụng đất 

 Nguồn 

ngân sách 

tỉnh bổ 

sung mục 

tiêu 

 Nguồn 

đấu giá 

các trụ sở 

thuộc 

quyền sở 

hữu Nhà 

nước 

 Tổng cộng 
 Nguồn vốn 

phân cấp 

 Nguồn vốn 

thu tiền sử 

dụng đất 

 Nguồn 

ngân 

sách tỉnh 

bổ sung 

mục tiêu 

 Nguồn đấu 

giá các trụ 

sở thuộc 

quyền sở 

hữu Nhà 

nước 

 Tỷ lệ giải 

ngân 
Mã dự án

 KHV đã giải ngân trong năm 2024 

ST

T
 Nội dung 

Chủ đầu 

tư

Thời gian 

KC-HT

Đơn vị tính : triệu đồng

 Số ngày tháng 

năm 

 Tổng mức 

đầu tư 
 NS TW tỉnh 

 Quyết định đầu tư 

 Dự toán đã 

nhập 

 KHV giao trong năm 2024 

 Trong đó 

 Vốn đã thanh toán đến 

hết năm 2023 

 NS thành 

phố 



                 24 

 Hoàn 

thành 

              -   

 Ghi chú 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024

 Đến hết ngày 31/10/2024 (Kèm theo báo cáo số:          /BC-UBND ngày       /10/2024 của UBND xã Tịnh An) 



 Ghi chú 

 Hoàn 

thành 

-           



 Ghi chú 



NS 

TW/TPCP
NS Tỉnh NS TP

NS xã, 

phường + 

huy động

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG (I+II+III)      7,282,053               -          1,012           7,281,028             25           150                  50                43                   -                1,440              1,130              1,290     7,280,511 

I

Công trình hoàn thành trả nợ 

Quyết toán/Dự kiến hoàn 

thành/Trả nợ theo KL thanh 

tra…

            2,053                -           1,012                  1,028              25              -                    50                 43                    -                1,290              1,130              1,290               511 

1
Nâng cấp, sữa chữa các nhà văn 

hóa thôn trên địa bàn xã Tịnh An
 UBND xã Tịnh An 8064553          161 

 5462/QĐ-

UBND 

03/11/2023 

              800                    800                  50                 43                 450                 450               250 

2

Nâng cấp sữa chữa tuyến ngõ Đinh 

Tấn Hùng- Trạm biến thế 1 xã Tịnh 

An

 

BQLCTMTQGXDN

TM xã Tịnh An 

8097594          292 

 73/QĐ-

UBND 

29/12/2023 

           592.9           484                 108.9              12                 398                 550                 398               141 

3
Nâng cấp sữa chữa các tuyến 

đường thôn Long Bàn

 

BQLCTMTQGXDN

TM xã Tịnh An 

8097592          292 

 72/QĐ-

UBND 

29/12/2023 

              660           528                    119              13                 442                 580                 442               120 

II Công trình chuyển tiếp                  -                      -                    -   

1 Dự án…                  -   

2 Dự án…                  -   

III Công trình Khởi công mới      7,280,000               -               -             7,280,000             -             150                  -                   -                     -                   150                   -                     -       7,280,000 

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử

Bia di tích Gò Nhện xã Tịnh An 
 UBND xã Tịnh An 100,000      100,000                       50                   50 100,000     

Nâng cấp mở rộng mặt cắt

đường và đầu tư hệ thống thoát

nước tuyến đường cổng chào

Tân Mỹ - ngõ Trần Niên, xã

Tịnh An 

 UBND xã Tịnh An 4,680,000   4,680,000                    50                   50 4,680,000  

1
Nâng cấp sửa chữa sân vận

động xã Tịnh An 
 UBND xã Tịnh An 2,500,000   2,500,000                     50                   50 2,500,000  

2 Dự án…                  -   

Ghi chú:

- Đối với Công trình khởi công mới phải hoàn thành công tác phê duyệt dự án trước ngày 05/12/2024

(Kèm theo báo cáo số:      /BC-UBND ngày       /10/2024 của UBND xã Tịnh An)

Kế hoạch vốn 

bố trí năm 

2024

Khối lượng 

thực hiện dự 

án trong năm 

2024

Dự kiến giải 

ngân trong 

năm 2024

 Tổng mức đầu tư 
 KH đầu 

tư trung 

hạn 2021-

2025 đã 

giao 

Lũy kế giá trị 

thanh toán từ 

khởi công đến 

hết năm 2023

Kế hoạch vốn năm 2024

ĐƠN VỊ : UBND xã Tịnh An Phụ lục 01

ĐĂNG KÝ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

ĐVT: triệu đồng

STT

Đăng ký nhu 

cầu vốn 

trong năm 

2025

Ghi chúDanh mục dự án Chủ đầu tư Mã dự án
Mã ngành 

kinh tế

 Lũy kế khối 

lượng hoàn 

thành từ KC 

đến hết năm 

2023 

Lũy kế vốn 

bố trí từ KC 

đến hết năm 

2023

Số Quyết 

định đầu tư
Tổng cộng

Trong đó:



TỔNG CỘNG              -                     -                      -   

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HĐND TỈNH CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2025

Phụ lục 02

Ngân 

sách 

thành 

phố

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

thành 

phố

Dự kiến kế hoạch vốn 

năm 2025

Nguyên nhân 

làm kéo dài 

thời gian bố 

trí vốn

Các hệ 

lụy có 

thể xảy 

ra

Đề nghị 

HĐND tỉnh 

cho phép 

kéo dài thời 

gian bố trí 

vốn 

Trong đó
Ghi 

chúTổng 

số 

Trong đó

Tổng 

số

Ngân 

sách 

tỉnh 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

thành phố

Lũy kế đã bố trí KHV 

từ năm 2021-2024

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

thành phố

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

thành phố

TÊN DỰ ÁN

Đơn vị đề 

xuất kéo 

dài

Chủ 

đầu tư 

dự án

Nhóm dự 

án

Địa điểm 

xây dựng
Tổng số

CHỦ ĐẦU TƯ

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn 

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020 Kế hoạch trung hạn NSĐP 2021-2025

Số, ngày, 

tháng, năm 

của

Quyết định

Tổng mức 

đầu tư

TT
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